
ĐVT: đồng

STT Đơn vị
 Kế hoạch năm 

2025 

 Thực hiện năm 

2025 

 So sánh 

(%) 

A B 1 2 3=2/1

TỔNG CỘNG

I Sự nghiệp giáo dục, đào tạo 6.022.500.000 5.981.932.220 99,33         

1 Trường MN Phường Ánh Hồng 311.850.000  287.017.500 92,04

2 Trường MN Hương Sen 683.100.000 708.179.500 103,67

3 Trường MN Sen Hồng 504.900.000 521.317.500 103,25

4 Trường MN Hoa Hồng 267.300.000 264.371.250 98,90

5 Trường MN Sao Mai 460.350.000 489.225.000 106,27

11 Trường THCS Nguyễn Huệ 1.042.800.000 1.081.757.970 103,74

12 Trường THCS Phan Đình Phùng 1.506.600.000 1.600.380.000 106,22

13 Trường THCS Nguyễn Du 846.000.000 851.560.000 100,66

14 Trường TH và THCS Trần Đại Nghĩa 399.600.000 465.141.000 116,40

TỔNG HỢP THU DỊCH VỤ CỦA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG NĂM 2025

(KHÔNG BAO GỒM NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC)

 (Kèm theo Quyết định số:              /QĐ-UBND ngày      tháng 4 năm 2026 

của UBND phường Nam Đông Hà) 

Mẫu biểu số 64-QĐCKQT
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